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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý các Công ty.

Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa tỉnh Quảng Trị đang có nhu cầu mua 
sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 của Bệnh viện đa 
khoa khu vực Tuyên Hóa.

Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng 
yêu cầu tham gia gửi báo giá cho một hoặc nhiều phần danh mục hàng hóa như 
sau: 

(Có danh mục kèm theo)

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 26/03/2026 đến ngày 06/04/2026.

Hình thưc nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng - Xã 

Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị.

Hoặc qua E-mail: khoaduocbvth@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, trưởng khoa Dược – VTTBYT, 

Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357.

Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

          Lâm Tuấn Phương



DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo thư mời chào giá số:          /TM-BG ngày      tháng        năm 2026)

STT Tên vật tư Tiêu chí kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi 
chú

1 Băng gạc 
hút nước

Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton 
và có độ thấm hút tốt. Khổ 0.8m. 100m/ 
cuộn

Mét 6,000

2 Băng thun

Nguyên liệu: Dệt từ sợi cao su và sợi 
polyester. Ngoại quan: Mềm, mịn, có 
độ đàn hồi. Màu trắng. Kích thước: 
7.5cmx2m. 1 cuộn/gói

Cuộn 700

3

Bộ dây 
truyền dịch 

kim hai 
cánh bướm

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất 
từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.
Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí 
vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 
8,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. 
Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC 
nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi 
cao, không gãy gập khi bảo quản và sử 
dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. 
Dây truyền dịch kèm kim hai cánh 
bướm 23Gx3/4", đầu nối Luer lock .
-Đạt tiêu chuẩn CE
-Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
1bộ/túi

Bộ 30,000

4 Bông Thành phần: 100% sợi cotton từ bông 
xơ tự nhiên., đóng gói 1Kg/gói Kg 130

5

Bơm tiêm 
sử dụng 
một lần 
20ml

- Xy lanh dung tích 20ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 
có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc 
nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". 
- Đạt tiêu chuẩn CE
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
-  1cái/túi

Cái 20

6
Bơm tiêm 
sử dụng 

một lần 5ml

- Xy lanh dung tích 5ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 
có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc 
nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 
25Gx1".
- Đạt tiêu chuẩn CE
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
-  1cái/túi

Cái 160,000



7

Bơm tiêm 
sử dụng 
một lần 
10ml

- Xy lanh dung tích 10ml 
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không 
có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc 
nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 
25Gx1". 
- Đạt tiêu chuẩn CE
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
1cái/túi

Cái 60,000

8
Bơm tiêm 
sử dụng 

một lần 1ml

- Xy lanh dung tích 1ml 
- Gioăng có núm bơm hết hành trình 
giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 
0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt 
qua được gioăng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 
Ethylene Oxide (E.O). 
- Đạt tiêu chuẩn CE
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
 1cái/túi

Cái 6,000

9
Chỉ tan 

tổng hợp đa 
sợi

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 
số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus 
(kim tròn đầu hình thoi) 26mm, 1/2C, 
phủ silicon. Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7
Hộp 12 tép

Tép 500

10
Dây thở 

oxy người 
lớn

Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất 
từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, 
không chứa DEHP. - Gồm cỡ, người 
lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng 
khí Ethylene Oxide (E.O). Túi 1 bộ

Cái 800

11 Dây thở 
oxy trẻ em

Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất 
từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, 
không chứa DEHP. - Gồm cỡ trẻ em . - 
Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 
Ethylene Oxide (E.O). Túi 1 bộ

Cái 400

12
Dây hút 

nhớt số các 
cỡ các số

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 
Ethylene Oxide (E.O). - Chiều dài dây 
50cm.   - Sản phẩm được mã hóa màu 
giúp nhận diện kích cỡ cách nhanh 
chóng. - Kích cỡ: 8,10,12,14,16. 
Túi 20 cái

Cái 300

13

Dung dịch 
khử khuẩn 
mức độ cao 
trang thiết 

bị y tế

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, 
thành phần ORTHO- 
PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 
7.8 
Quy cách:  Can ≥ 3.78 lít. Xuất xứ: 

Can 60



Châu Âu hoặc G7

14
Đinh 

Kirschner 
1,5mm

Đường kính 1.0mm. Hai đầu nhọn, dài 
300mm, chất liệu thép không gỉ 
SS316L, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, 
FDA. Túi 1 cái

Cái 10

15 Găng tay 
phẩu thuật

Găng phẫu thuật tiệt trùng bằng khí ( 
E.O) Chiều dài: 275mm ( ±5 ) đến 
282mm ( ±7 ). Chiều rộng : 83mm ( ±5 
) đến 89mm  ( ±5 ).  (Độ dày : 0,15 ÷ 
0,20. Lượng bột : ≤ 15mg/dm² hoặc 
80mg ± 20mg 
50 đôi/hộp

Đôi 5,000

16
Kim gây tê 

đám rối 
thần kinh

Vạch đánh dấu mỗi 1cm trên thân kim 
giúp ước lượng chiều dài thân kim đang 
nằm trong cơ thể bệnh nhân. Mặt vát 
kim 30° giúp giảm tổn thương thần 
kinh. Kích thước: 21G-22G. Chiều dài 
kim: 50mm-100mm. Xuất xứ: G7. Túi 
1 cái

Cái 50

17
Kim lấy 
thuốc sử 

dụng 1 lần

Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 
23Gx1", 
Đạt tiêu chuẩn CE
Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
Hộp 100 cái

Cái 120,000

18 Kim gây tê 
nha khoa

Kim làm bằng Inox, lưỡi chích siêu 
nhọn.
Kích thước: 27G dài 21mm, 30mm. 
Xuất xứ: G7
Hộp 100 cái

Cái 500

19

Kim luồn 
tĩnh mạch 
dạng tròn 

các cỡ

Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, ống 
thông trong suốt, chống xoắn.  Có 3 
vạch cản quang ở trong lòng catheter. 
Mũi kim sắc, vát mặt sau, không gây 
tổn thương khi lấy ven. Buồng hồi máu 
cực trong giúp nhanh chóng quan sát 
máu hồi lưu và xác nhận đã vào tĩnh 
mạch. Tương thích với tiêm truyền áp 
lực cao tối đa lên đến 325psi. Chuôi 
kim có cổng thông khí với màng lọc kỵ 
nước. Các cỡ với các màu khác nhau:                                            
24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, 
29ml/min): màu vàng; 
22G x 1” (O.D: 0.9 x 25 mm, 
42ml/min): màu xanh nhạt; 

Cái 2,000



20G x 1- ¼” (O.D: 1,0 x 32 mm, 
59ml/min): màu hồng; 
18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, 
96ml/min): màu xanh lá cây; 
16G x 1-¾”  (O.D: 1.75 x 45 mm, 
225ml/min): màu xám; 
14G x 1-¾”  (O.D: 2.0 x 45 mm, 
290ml/min): Màu cam. Sản phẩm được 
tiệt trùng bằng khí EO, đạt tiêu chuẩn 
EU, MDSAP ISO 13485:2016, xuất xứ 
G7
Hộp 100 cái

20
Nẹp mắt 
xích 8 lỗ 

xương đòn

Nguyên liệu từ thép không gỉ hoặc hợp 
kim Titanium. Có 8 lỗ vít. Cái 5

21
Nẹp lòng 
máng 6 lỗ 
xương mác

Nẹp lòng máng 6 lỗ xương mác Cái 5

22
Test phát 

hiện nhanh 
H. pylori

Môi trường chuyên biệt dạng gel dùng 
để phát hiện nhanh H.pylori có trong 
bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi 
cấy. Hộp 20 test

Test 1,000

23

Ống nội khí 
quản sử 

dụng một 
lần

Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: 
không độc hại, không DEHP, không 
gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Co nối 
tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể 
tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản 
quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt 
(lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ 
sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.
Số 5.0mm . Hộp 10 cái

Cái 10

24

Ống nội khí 
quản sử 

dụng một 
lần

Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: 
không độc hại, không DEHP, không 
gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Co nối 
tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể 
tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản 
quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt 
(lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ 
sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.  
Số 5,5mm. Hộp 10 cái

Cái 10

25

Ống nội khí 
quản sử 

dụng một 
lần

Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: 
không độc hại, không DEHP, không 
gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Co nối 
tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể 
tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản 

Cái 20



quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt 
(lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ 
sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.  
Số 6.0mm. Hộp 10 cái

26

Ống nội khí 
quản sử 

dụng một 
lần

Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: 
không độc hại, không DEHP, không 
gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Co nối 
tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể 
tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản 
quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt 
(lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ 
sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. 
Số 6,5mm. Hộp 10 cái

Cái 50

27

Ống nội khí 
quản sử 

dụng một 
lần

Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: 
không độc hại, không DEHP, không 
gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Co nối 
tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể 
tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản 
quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt 
(lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ 
sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.
Số 7.0mm. Hộp 10 cái

Cái 100

28

Ống nội khí 
quản sử 

dụng một 
lần

Chất liệu nhựa PVC y tế, phủ silicone: 
không độc hại, không DEHP, không 
gây sốt, chống xoắn và gãy gập. Co nối 
tiêu chuẩn, chiều dài 15mm. Bóng thể 
tích lớn, áp lực nhỏ. Có đường cản 
quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt 
(lỗ) Murphy. Có 2 vạch đánh dấu độ 
sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. 
Số 7.5mm. Hộp 10 cái

Cái 50

29
Phin làm 
ẩm và lọc 

khuẩn

Chất liệu Polypropylene trong suốt. 
Lọc vi khuẩn, virus, làm ấm và giữ ẩm 
đường hô hấp. Có cổng trích lấy mẫu 
khí CO2, có nắp đậy cổng để bảo vệ 
tránh nhiễm khuẩn. Tiệt trùng bằng khí 
EO. Đóng gói riêng biệt từng cái. Túi 1 
cái

Cái 400

30 Sode JJ 
niệu quản

Chất liệu Polyrurethane (PU). Sử dụng 
vật liệu y tế tương thích sinh học, độ 
mềm lên đến 50% ở nhiệt độ cơ thể. 
Vạch tròn chia khoảng cách mỗi 5cm 
dọc theo thân. Thiết kế dạng cong ở hai 
đầu và có đầu thuôn nhọn.
Kích thước: 6Fx26cm và 7F x26cm.

Cái 20



Xuất xứ: G7. Túi 1 cái

31 Túi luồn 
Camera

Túi camera có dạng túi, làm từ màng 
plastic, có dây buộc. Tiệt trùng bằng 
khí EO. 1 cái/bao

Cái 400

32 Tay dao 
đơn cực

Chiều dài bút : ≥155mm, chiều dài dây 
cáp: ≥300cm. Cổng nối vào máy cắt đốt 
là loại 3 chấu. Dùng 1 lần, được tiệt 
trùng bằng khí EO. Hộp 100 cái

Cái 150

33
Vít xương 
cứng 3,5 

dài 20mm

Vít xương cứng 3,5mm,lỗ xiết vít lục 
giác, thích hợp dụng cụ vặn vít 2.5mm 
+ Bước ren kiểu Cortex (20 TPI) + Đầu 
vít Self-tapping + Chiều dài: 20mm, 
chất liệu thép không gỉ SS316L, đạt tiêu 
chuẩn ISO 13485, CE, FDA

Cái 20
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